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1. Thực trạng: 
Học sinh, sinh viên phải tham gia BHYT tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nơi đang theo học. HSHS không được tham gia BHYT tại hộ gia đình, vì thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng Mức đóng 4,5% tiền lương cơ sở, trong đó người tham gia tự đóng 3%, ngân sách Nhà nước đóng 1,5%. 

Quy trình đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên mới tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo sự hài lòng của HSSV trên cơ sở tuân thủ pháp luật và những quy định chung. 

Học sinh,sinh viên mới nhập học tại trường đến từ khắp mọi miền đất nước thuộc nhiều nhóm có mã đối tượng khác nhau, không có hoặc có thẻ BHYT với giá trị sử dụng thẻ có thời hạn khác nhau, mức hưởng quyền lợi của đối tượng BHYT khác nhau.

1.1. Những vấn đề thường gặp khi gia hạn thẻ cho HSSV

Trùng thẻ: thẻ BHYT đề nghị gia hạn đã được cấp cho đối tượng tham gia ở nhóm đối tượng khác, cụ thể như sau: 
· Học sinh sinh viên được cấp thẻ BHYT miễn phí  do ngân sách nhà nước đóng (đứng trước nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng)

· Học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo (mã đối tượng HN);

· Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (mã đối tượng DT);

· Học sinh, sinh viên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định (mã đối tượng DK);
· Học sinh sinh viên là thân nhân của người có công với cách mạng; 
· Học sinh sinh viên là thân nhân của các đối tượng lực lượng vũ trang, cơ yếu..;
· Học sinh sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam (mã đối tượng NN);
· Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, trợ cấp, lương cơ sở do ngân sách Nhà nước đóng hàng tháng.
· Học sinh sinh viên được cấp thẻ BHYT do  ngân sách nhà nước hỗ trợ mức  đóng  tham gia tại ủy ban phường xã vào đầu năm

·  Người thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN);
· Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (mã đối tượng).
· Học sinh sinh viên được cấp thẻ BHYT trong quá trình đi làm theo hợp đồng không xác định thời tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: mã đối tượng
Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, lương theo ngạch bậc, hợp đồng.., trong đó người lao động đóng 1,5%, người chủ sử dụng lao động đóng 3%. Đóng theo tháng, tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc.

· Học sinh sinh viên không thuộc các nhóm đối tượng : mã đối tượng HS , SV

Mức đóng 4,5% tiền lương cơ sở, trong đó người tham gia tự đóng 3%, Ngân sách nhà nước đóng 1,5%. Đây là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT tại trường.

Trùng hạn: thẻ BHYT đề nghị gia hạn có thời gian trùng với thẻ BHYT đã được cấp, thẻ gia hạn cũ còn thời hạn sử dụng.

Ví dụ:thẻ gia hạn mới đề nghị gia hạn từ 01/01/2020-31/12/2020 thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng đến 08/02/2020

Sai mã thẻ  Bảo hiểm Y tế do chưa đồng bộ trong việc khai địa chỉ  khi cung cấp thông tin nhập học, do trường học không giúp HSSV cập nhật đúng địa chỉ khai sinh, địa chỉ hộ khấu, địa chỉ thường trú,số chứng minh nhân dân; phần mềm cung cấp không đầy đủ thông tin liên quan cần thiết để gia hạn thẻ, nhập thông tin địa chỉ thiếu, sai, lỗi.
Gián đoạn“Thời điểm đủ 05 năm liên tục": Theo quy định của Luật BHYT thì “tham gia BHYT được gọi là liên tục nếu khoảng cách hai lần tham gia BHYT dưới 3 tháng trong năm tài chính, nếu trên 3 tháng được xem như là tham gia BHYT lần đầu”. Vì vậy phải đảm bảo gia hạn thẻ cho sinh viên không bị gián đoạn tham gia BHYT để đủ điều kiện ghi trên thẻ BHYT dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục". HSSV không quan tâm đến thời hạn sử dụng thẻ không kịp thời đang ký gia hạn thẻ. .

Thật không may khi đứng trước tai nạn, bệnh tật và càng không may, không hài lòng khi phát hiện thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng, thẻ BHYT đã đăng ký đóng tiền gia hạn mà vẫn chưa có thẻ để sử dụng, bệnh hiểm nghèo cần phải có thẻ BHYT có đủ thời gian tham gia liên tục đủ 05 năm để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT vì chuyển  trường, chuyển nơi ở mà thẻ BHYT bị gián đoạn thời gian sử dụng thẻ.

1.2. Những hạn chế khi thực hiện đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho HSSV mới:  

- Thông tin của HSSV lấy từ phần mềm chung của trường thường không đầy đủ, nhiều lỗi.Thường gặp nhất là nhầm lẫn về địa chỉ khai sinh, địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ thường trú và sai nhiều nhất là cách phân chia 4 cột trong địa chỉ,quy định thống nhất về dấu cách khi nhập thông tin từng mục…quy định chữ hoa chữ thường trong nhập dữ liệu.

- Thông tin địa chỉ hộ khẩu là thông tin đồng bộ để cấp mã thẻ BHYT từ khi bắt đầu tham gia BHYT phải được chuyển thành mã số theo quy định thống nhất của BHXH.Để hoàn thành mã tỉnh thành, mã quận, huyện; mã xã, phường; viết đúng địa chỉ thôn xóm là bắt buộc phải có đầy đủ.Số chứng minh nhân dân  của các nhóm đối tượng nhóm có nhóm không :có không ghi,có ghi sai, chưa có chứng minh nhân dân.

Đây là thực trạng mà trong quá trình thực hiện đăng ký gia hạn thẻ cho HSSV Trung tâm Y tế thường xuyên gặp phải, từ năm 2015 Trung tâm Y tế  đề xuất với Phòng Tuyển sinh- Đào tạo tư vấn BHYT cho HSSV ngay khi đến trường làm thủ tục nhập học và việc  đăng ký gia hạn thẻ BHYT cho sinh viên mới tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là 1 thực trạng hàng năm nhân viên Y tế trường thực hiện và mang đến sự hài lòng cho HSSV và phụ huynh HSSV khi đăng ký theo học tại trường để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng PHHS khi chọn lựa trường học cho con em
2. Nội dung sáng kiến: 

2.1. Phạm vi và đối tượng đề tài: Quy trình đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên mới tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
Phạm vi: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng: Thẻ Bảo hiểm Y tế
2.2.  Mục tiêu và tầm quan trọng

Xây dựng và thực hiện quy trình “Đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên mới tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” là một trong những quy trình cần thiết thuộc  hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 tại nhà trường nhằm đem lại những hiệu quả khả quan, giúp nhân viên Y tế triển khai công việc và quản lý hồ sơ thực hiện công tác BHYT cho HSSV một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục liên quan BHYT của HSSV.
Thực hiện đúng quy trình giúp nhân viên Trung tâm Y tế nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ nhà trường và giữa nhà trường với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ, xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. 

Quy trình giúp nhà trường rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  TTYT và trách nhiệm cụ thể của từng nhân viên y tế trong công tác đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho HSSV. 

Quy trình đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác  thực hiện BHYt. Đồng thời, quy trình  đăng ký gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên mới chi tiết hóa những công việc đã làm với mục đích nhìn lại cách linh hoạt xử lý thông tin để đảm bảo sự hài lòng của HSSV khi tham gia BHYT tại trường

Quy trình giảm bớt khó khăn khi đối phó với những thay đổi biểu mẫu liên tục của BHXH; sửa chữa những thông tin HSSV không đầy đủ, thiếu, lỗi được lấy từ phần mềm của nhà trường; hỗ trợ kịp thời có hiệu quả với những trường hợp không có thẻ BHYT khi HSSV nằm viện, tai nạn thương tật… nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện BHYT.

2.3.  Những điểm lợi nếu quy trình được triển khai thực hiện 

Trung tâm Y tế không mất quá nhiều thời gian để hoàn chỉnh biểu mẫu BHYT cho HSSV do người nhập thông tin địa chỉ chưa được biết thế nào là một địa chỉ đúng; bao gồm những thông tin nào và cách nhập đúng thông tin; 

HSSV ngay khi nhập học tại trường sẽ được tư vấn chính xác về tình trạng thẻ hiện tại: thời hạn sử dụng, mức hưởng BHY,thay đổi nơi đăng ký khám chữa bẹnh ban đầu khi thay đổi môi trường học. 

HSSV hiểu đầy đủ hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Phụ huynh HSSV không mất thời gian, tiền bạc do những phiền phức trong quá trình sử dụng thẻ BHYT của HSSV do nắm được những quyền lợi cơ bản và thực hiện đúng quy định.

Nhằm đạt được mục tiên 100% học sinh sinh viên đang theo học tại trường được gia hạn thẻ BHYT với mã thẻ BHYT cố định đã được cấp.Trung tâm Y tế đã hoạch định quy trình như sau để đạt được mục tiêu:
1) Tư vấn gia hạn thẻ BHYT ngay khi HSSV làm thủ tục nhập học tại trường:

2) Rà soát dữ liệu ghi trên thẻ BHYT Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH  ngày 08 tháng 01 năm 2020 của BHXH Việt Nam)

3) Lập Danh sách mua BHYT theo mẫu D03-TS

4) Lập Danh sách mua BHYT theo mẫu D02-TS

5) Trình ký hồ sơ mua BHYT

6) Gửi hồ sơ mua BHYT lên BHXH để cấp thẻ

7) Nhận thẻ BHYT từ BHXH.

Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015  hợp thức hóa các quy trình, thủ tục  để đạt được những chính sách do Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi ,bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định “Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT” và mục tiêu -100%  HSSV đang theo tại trường phải có thẻ BHYT.

- Tránh trường hợp mua thẻ trùng thẻ, trùng hạn, sai mã đối tượng, sai mức hưởng quyền lợi của đối tượng BHYT.

- Thẻ BHYT được gia hạn giữ đúng mã thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đã được cấp cho HSSV

- Cập nhật  đúng thời điểm đủ 05 năm liên tục 

 “Thời điểm đủ 05 liên tục” trên thẻ BHYT là một trong hai điều kiện để người bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh song trên thực tế, nhiều người dân đã bỏ qua điều này vì họ không biết, đây cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là trách nhiệm của ngành BHXH trong công tác tuyên truyền chính sách BHYT. Mặc dù những năm gần đây công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục, mục tiêu của ngành là tuyên truyền đến tận thôn, buôn, tổ dân phố, đến tận người dân để họ biết về quyền lợi này khi tham gia BHYT tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa biết quyền lợi này, nên khi tham gia BHYT họ không biết hoặc quên mất quyền lợi 5 năm liên tục, làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân, nhất là những người dân không may mắc các bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Luật BHYT thì “tham gia BHYT được gọi là liên tục nếu khoảng cách hai lần tham gia BHYT dưới 3 tháng trong năm tài chính, nếu trên 3 tháng được xem như là tham gia BHYT lần đầu”. Vì vậy phải  lưu ý HSSV khi tư vấn tham gia BHYT để đủ điều kiện ghi trên thẻ BHYT dòng chữ “Thời điểm đủ 05 liên tục" 

2.4. Quy trình gia hạn thẻ BHYT 
Các ký hiệu được dùng trong lưu đồ:

	
	Bắt đầu và kết thúc một quá trình

	
	Công việc phải thực hiện

	
	Thẩm định, phê duyệt, xem xét để quyết định có tiếp tục hay không

	
	Chỉ hướng thực hiện


Định nghĩa từ viết tắt - thuật ngữ

SHE: Trung tâm Y tế 

PR: Thủ tục

RE: Biểu mẫu

        HSSV: Học sinh sinh viên

Lưu đồ quá trình gia hạn  thẻ BHYT của HSSV
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MÔ TẢ:

Bước 1: Tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế học sinh làm thủ tục nhập học,hướng dẫn HSSV tham gia vào trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam http://baohiemxahoi.gov.vn để tra cứu mã số BHXH tư vấn trên thực tế sau khi truy cập thẻ BHYT về giá trị sử dụng thẻ, nhóm đối tượng, quyền lợi, mức hưởng BHYT, thởi điểm đủ 5 năm liên tục, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,…Trường hợp khi tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin ghi mã số và đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS). Căn cứ mẫu TK1-TS  kê khai đầy đủ, chính xác mã số BHYT vào mẫu D02-TS, mẫu D03-TS, mẫu D05-TS gửi cho cơ quan BHXH cập nhật thông tin trên thẻ vào danh sách đăng ký gia hạn thẻ theo quy định. 

       Bước 2: Trung tâm y tế làm danh sách đăng ký gia hạn thẻ BHYT  với những thông tin cần thiết trên thẻ BHYT (Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ hộ khẩu, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,số CMND, mã số BHYT). Những thông tin này giúp thẻ BHYT được cấp mới hay gia hạn đúng với thông tin cá nhân mà HSSV đăng ký gia hạn thẻ. Nếu chưa chính xác gửi thông báo HSSV khai báo theo mẫu TK1-TS và phụ lục hộ thành viên hộ gia đình.

Bước 3: Danh sách gia hạn thẻ mới với đầy đủ thông tin hoàn tất thủ tục cấp thẻ. 

Bước 4: Hoàn tất hồ sơ gia hạn thẻ BHYT.

Bước 4: Gửi hồ sơ gia hạn mới thẻ BHYT đến BHXH Thành phố HCM cập nhật và cấp thẻ đúng mã số BHYT mà HSSV mới nhập học tại trường đang sử dụng. 
3. Hiệu quả mang lại: 
- Thẻ BHYT được gia hạn đúng theo mã thẻ BHYT  được cung cấp,truy cập được, không thất lạc mã thẻ BHYT, không gián đoạn thời gian có giá trị sử dụng của thẻ và không làm gián đoạn thời gian đủ 5 năm liên tục đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của HSSV tham gia BHYT..

- Học sinh Sinh viên hài lòng với những thông tin trên thẻ được giữ liên tục trong thời gian tham gia sử dụng thẻ dù có chuyển sang môi trường học tập và làm việc mới

- Tiết kiệm thời gian làm việc cho Trung tâm Y tế không phải điều chỉnh lại thông tin sai trên thẻ do không cập nhật ngay thông tin thẻ khi học sinh đăng ký nhập học.

- Không gây thất thoát tiền của HSVV do đóng nhầm mua nhầm mua trùng hạn, mua trùng thẻ.

- Đảm bảo sự hài lòng của HSSV khi sử dụng thẻ BHYT 

- Quản lý thông tin BHYT của HSSV hiệu quả và cập nhật gia hạn thẻ dễ dàng trong quá trình theo học tại trường.

- Không để một trường hợp khiếu nại khiếu kiện xảy ra trong công tác thực hiện BHYT tại trường.

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, truyền thông về trách nhiệm và quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT.

- Kết quả thực hiện BHYT HSSV sẽ là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua hàng năm đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Đây là một trong  những nội dung tăng cường đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, y tế học đường nhằm đảm bảo hoạt động y tế hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất để HSSV tham gia và thụ hưởng các chính sách BHYT.
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

( Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 20…
Người viết sáng kiến




Nhu cầu gia hạn thẻ  BHYT của HSSV





Lập DS HSSV  tham gia mua BHYT 





Hoàn chỉnh thông tin gia hạn thẻ





Lập danh sách đăng ký gia hạn thẻ





Hoàn tất hồ sơ gia hạn thẻ BHYT





Chuyển hồ sơ đến BHXH TPHCM





Thu thập, phân tích thẻ BHYT đang được sử dụng ngay khi HSSV làm thủ tục nhập học








Làm lại TK1- TSts





Thiếu





Đủ





Thẻ có mã thẻ BHYT cố định.
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